
SỞ GD&ĐT KON TUM 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-THPT TrQT                     Đăk Hà, ngày 20  tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai tài sản công năm 2023 

của Trường THPT Trần Quốc Tuấn 

 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 

tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, 

sử dụng tài sản công; 

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường THPT Trần Quốc Tuấn; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố công khai số liệu tài sản công 2023 của Trường THPT Trần 

Quốc Tuấn  (theo biểu mẫu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, kế toán 

và các bộ phận liên quan  trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./.  

   

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (t/h); 

- Công khai bảng thông báo, Website; 

- Lưu VT, KT./. 

                                       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

      Mai Xuân Kiên 
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Mẫu số 10a-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum
Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Mã đơn vị: 1002685
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG
Năm 2023

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá là: Nghìn đồng.

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trường THPT Trần Quốc Tuấn -
Mã QHNS: 1002685 1  250.000

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà

3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 1  250.000

Tổng cộng 1  250.000
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Mẫu số 10b-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum
Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Mã đơn vị: 1002685
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Năm 2023

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

SỐ
LƯỢNG DIỆN TÍCH Quản lý nhà

nước

Hoạt động sự nghiệp
Sử dụng

khácKhông kinh
doanh Kinh doanh Cho thuê Liên doanh,

liên kết
Sử dụng
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trường THPT Trần Quốc Tuấn
- Mã QHNS: 1002685 3.137 51.259

1 - Đất khuôn viên 1 43.236 43.236

2 - Nhà 5 8.023 5.023 3.000

3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 3.131 3.130 1

Tổng cộng 3.137 51.259
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Bộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum Mẫu số 10c-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Mã đơn vị: 1002685
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
Năm 2023

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá là: Nghìn đồng.

STT
Danh mục tài sản
trong kỳ báo cáo

được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất,
bị hủy hoại Ghi

chúSố
lượng

Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số
lượng

Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số
lượng

Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số
lượng

Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số
lượng

Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

Số
lượng

Diện
tích

Nguyên
giá

Giá trị
còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1
Trường THPT Trần
Quốc Tuấn - Mã
QHNS: 1002685

3  73.293

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định
khác

3  73.293

Tổng cộng 3  73.293
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Mẫu số 10d-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum
Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Mã đơn vị: 1002685
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG
Năm 2023

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền thu được là: Nghìn đồng.

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

Số
lượng/diện

tích
Nguyên giá Giá trị còn

lại

Số tiền thu
được từ

việc kinh
doanh

trong năm

Số
lượng/diện

tích

Nguyên
giá

Giá trị còn
lại

Số tiền thu
được từ
việc cho
thuê tài

sản trong
năm

Số
lượng/diện

tích

Nguyên
giá

Giá trị còn
lại

Số tiền thu
được từ
việc liên

doanh, liên
kết trong

năm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - Mã QHNS:

Tổng cộng
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